
Bµi 1 : §Æt tÝnh råi tÝnh: 

 
12 +7          19 – 6       18 – 2          15 +4         16 –1 0          3 + 13           4+ 13 

……            ……         …….           …….          …….           …….             ……. 

……            ……         …….           ……..         …….           …….             ……. 

…...             …...          …….           …….          …….        …….         …..       
Bµi 2 .  TÝnh nhÈm ? 

     16cm  + 3 cm = ……. cm                          13cm + 5cm – 4cm = ……….. 

        5 cm + 11cm = …….                            19cm - cm + 7cm    =………… 
 

Bµi 3 :  

§iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng ®Ó khi céng ba sè ë 3 « liªn tiÕp lu«n cã kÕt qu¶ 

bằng 9 

 

 1  3      

  

Bµi 4 :  

T×m mét sè biÕt r»ng sè ®ã céng víi 5 råi trõ ®i 4 th× ®ưîc kÕt qu¶ b»ng 14 
 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………….. 
Bµi 5 : §óng ghi ® sai ghi s  

         

          14 + 2  + 1 = 15                                  17 - 5 + 5 = 10  
          17 -7 + 9    = 19                                  18 + 0 - 5 = 13  
 

Bµi 6. §iÒn dÊu g¹ch x vµo  c©u tr¶ ®óng: 

          Sè liÒn trưíc cña 19 lµ : 20                        Sè liÒn sau cña 15 lµ : 14  

          Sè liÒn trưíc cña 10 lµ : 9                          Sè liÒn sau cña 7 lµ : 1      

          Sè liÒn trưíc cña 15 lµ : 16                        Sè liÒn sau cña 18 lµ : 19  

      Sè 14 là số liÒn trưíc cña 15                         Sè18 là  liÒn  sau cña 19    

 



Bài 7 : Trong vườn có 13 cây táo . Số cây chuối nhiều hơn số cây táo là 6 cây. 

Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây chuối ?  

 

      Tóm tắt :                                                           Bài giải :  

 

…………………………….                   ………………………………………. 

 

…………………………….                   ………………………………………… 

 

…………………………….                   ………………………………………… 

 

 

Bài 8 : Đoạn thẳng AB dài 12 cm . Đoạn thẳng BC dài 7 cm . Hỏi cả hai đoạn 

thẳng dài bao nhiêu cm ?  

 

      Tóm tắt :                                                        Bài giải :  

 

……………………………                    ………………………………………. 

 

……………………………                    ………………………………………. 

 

……………………………                    …………………………………………. 

 

 

Bài 9:  Đo độ dài mỗi đoạn thẳng rồi viết các số đo :  

 

  

 

………………… 

 

 …………………… 

 

 

 

 



10. Đọc :            

                          Mặt trời kết bạn  
 

          Một mình ở trên cao, Mặt trời rất buồn. Nó muốn có bạn.  

          Nhờ Con Người, Mặt Trời làm quen được với Bò Vàng hay rống oang  

     oang, với Vịt Trắng thích kêu quạc quạc, với Vẹt Xanh luôn miệng liến  

     thoắng. 

         Cuối cùng, Mặt Trời kết bạn với Gà Trống vì nó mê tiếng gáy ấm áp của  

     cậu ta.  

 

   11. Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng :  

 

- Vì sao Mặt Trời rất buồn ? 

a. Vì Mặt Trời phải làm việc cả ngày. 

b. Vì Mặt Trời ở trên cao một mình. 

c. Vì mặt Trời nhớ bố mẹ. 

 
 

- Mặt Trời muốn gì?  

a. Muốn được xuống thấp. 

b. Muốn được có bố mẹ ở bên. 

c. Muốn có bạn. 

 

-Vì sao Mặt Trời kết bạn với Gà Trống ?  

a. Vì Gà Trống tốt bụng . 

b. Vì Gà Trống đẹp . 

c. Vì gà Trống có tiếng gáy ấm áp. 

 

  12. Bài có :…….câu  

        Viết lại câu cuối của bài. 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 



 

 

13. Ở trường, con cần làm gì để được các bạn yêu mến?  

a. Trêu bạn. 

b. Chơi cùng bạn và giúp đỡ bạn.  

c. Vứt đồ dùng học tập của bạn.  

 

 

14.Viết tiếp vào chỗ chấm :  

 Chúng ta nên ăn nhiều rau vì:                

 

…………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………. 

 


